
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 7,169,078,651      

1 06/06/2020 Chú Phuong Tran ở Mỹ cho tiền mặt 300USD*23.250 6,975,000             

2 08/06/2020 Gia đình em Kim Ngân cho tiền mặt 1,500,000             

3 11/06/2020 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vào tài khoản 801 5,000,000             

4 12/06/2020 Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1,000,000             

5 15/06/2020 Cô Bác Sĩ Tùng bệnh viện Chợ Rẫy cho tiền mặt 1,000,000             

6 16/06/2020 Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 39,500,000           

7 18/06/2020 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô tài khoản 801 200,000                

8  Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6,000,000             

9 22/06/2020 Hội Forti Tude Educational cho vô tài khoản 801 chuyển tiền buổi nhạc từ thiện ở Mỹ 50.000USD*23.1401,157,000,000      

10 23/06/2020 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 3,000,000             

11 25/06/2020 Bác Dũng ở Mỹ cho tiền mặt 5,000,000             

12 27/06/2020 Công ty Dunlopillo cho tiền mặt 20,350,000           

13 28/06/2020 Hội Phụ Huynh lớp 9 trường Đinh Thiện Lý cho tiền mặt 6,000,000             

14 29/06/2020 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2,000,000             

15 30/06/2020 Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 23,612,500           

16  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 3,603                    

Tổng Trong kỳ 1,278,141,103      

Tổng Cuối kỳ 8,447,219,754      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,247,677,034    

1 01/06/2020 Chi tiền mua thức ăn cá 24,000                  

2  Chi tiền chợ 1,010,000             

3 02/06/2020 Chi tiền mua miếng cắt sắt nhỏ, 1 miếng sắt lớn, 1 bịt ốc bắn sắt 130,000                

4  Chi tiền chợ 1,248,000             

5 03/06/2020 Chi tiền đổ xăng 30,000                  

6  Chi tiền chụp hình thẻ cho các em 270,000                

7  Chi tiền mua dây nịt cho học sinh Phát 70,000                  

8  Chi tiền mua giày cho học sinh Lực 80,000                  

9  Chi tiền mua sách toán, tiếng việt cho học sinh Hồng 68,000                  

10  Chi tiền chợ 1,009,000             

11 04/06/2020 Chi tiền chụp hình thẻ cho các em 20,000                  

12  Chi tiền mua phao nước 210,000                

13  Chi tiền mua dép nhà vệ sinh 55,000                  

14  Chi tiền mua lược 10,000                  

15  Chi tiền mua que hàn 70,000                  

16  Chi tiền chợ 1,164,000             

17 05/06/2020 Chi tiền tài liệu anh văn cho Taih 40,000                  

18  Chi tiền tài liệu anh văn cho Quỳnh Như 40,000                  
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19  Chi tiền chợ 997,000                

20 06/06/2020 Chi tiền xăng 20,000                  

21  Chi tiền chợ 1,083,000             

22 07/06/2020 Chi tiền chợ 1,152,000             

23 08/06/2020 Chi tiền chợ 1,323,000             

24 09/06/2020 Chi tiền chợ 1,086,000             

25 10/06/2020 Chi tiền tài liệu thi 100,000                

26  Chi tiền mua 3 thùng nước 150,000                

27  Chi tiền xăng 20,000                  

28  Chi tiền chợ 1,344,000             

29 11/06/2020 Chi tiền chợ 1,068,000             

30 12/06/2020 Chi tiền mua ruột xe 25,000                  

31  Chi tiền mua thùng nước suối 80,000                  

32  Chi tiền mua que hàn 55,000                  

33  Chi tiền xăng 20,000                  

34  Chi tiền mua sách toán lớp 4 cho học sinh Huin 13,000                  

35  Chi tiền chợ 974,000                

36 13/06/2020 Chi tiền internet 544,000                

37  Chi tiền mua keo dán 10,000                  

38  Chi mua van nước, bộ hút trong, co 27, T 34 211,000                

39  Chi tiền chợ 1,163,000             

40 14/06/2020 Chi tiền chợ 619,000                

41 15/06/2020 Chi tiền photo tài liệu cho học sinh Khang 50,000                  

42  Chi tiền xăng 30,000                  

43  Chi tiền mua bóng đèn 90,000                  

44  Chi tiền mua sách toán cho học sinh Tài 34,000                  

45  Chi tiền chợ 447,000                

46 16/06/2020 Chi tiền chợ 1,345,000             

47 17/06/2020 Chi tiền chợ 1,099,000             

48 18/06/2020 Chi tiền chụp hình cho học sinh Hiếu 20,000                  

49  Chi tiền mua dép nhà vệ sinh 100,000                

50  Chi tiền mua pin 60,000                  

51  Chi tiền mua đinh 20,000                  

52  Chi tiền đóng tiền rác 100,000                

53  Chi tiền chợ 1,230,000             

54 19/06/2020 Chi tiền chợ 1,282,000             

55 20/06/2020 Chi tiền mua đá 200,000                

56  Chi tiền mua cọ+ ru lo 255,000                

57  Chi tiền mua xăng + lót 008H6 900,000                

58  Chi tiền mua keo dán chuột 22,000                  

59  Chi tiền đóng tiền điện 5,714,000             

60  Chi tiền sửa xe máy 2,635,000             

61  Chi tiền chợ 1,193,000             

62 21/06/2020 Chi tiền chợ 937,000                

63 22/06/2020 Chi tiền mua dầu bóng 780,000                

64  Chi tiền mua bàn chà 58,000                  

65  Chi tiền mua ru lo lớn 80,000                  

66  Chi tiền chợ 1,115,000             

67 23/06/2020 Chi tiền chợ 872,000                

68 24/06/2020 Chi tiền đóng tiền hình ở trường cho học sinh Taih, Như 80,000                  

69  Chi tiền điện thoại 1,137,000             

70  Chi tiền chợ 1,013,000             

71 25/06/2020 Chi tiền sửa máy in 100,000                

72  Chi tiền mua sách tập viết lớp 1 18,000                  

73  Chi tiền chợ 1,040,000             

74 26/06/2020 Chi tiền mua 2 máy khoan 5,146,000             

75  Chi tiền mua bu long 50,000                  

76  Chi tiền mua tô, dĩa, đũa, muỗng 1,345,000             

77  Chi tiền chợ 986,000                

78 27/06/2020 Chi tiền mua pin 36,000                  

79  Chi tiền mua lưỡi cuốc 230,000                

80  Chi tiền mua nước đá 20,000                  



81  Chi tiền làm chìa khóa 100,000                

82  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

83 29/06/2020 Chi tiền mua thùng nước suối 85,000                  

84  Chi tiền chợ 402,000                

85 30/06/2020 Chi tiền chợ 705,000                

86  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Minh 10,000,000           

87  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Kỳ 6,000,000             

88  Chi tiền lương tháng 6 Cô Loan 4,000,000             

89  Chi tiền lương tháng 6 Cô Thảo 6,000,000             

90  Chi tiền lương tháng 6 Cô Hân 6,000,000             

91  Chi tiền lương tháng 6 Chú Sang 8,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 90,799,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,356,420,754      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,356,420,754      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1
03/06/2020

Công ty Tam Hoa cho 4 bao gạo, 3 chai dầu ăn, 1 lốc nước ngọt, 3 thùng sữa, 6 hộp bánh, 2 

bịch bánh
-                        

2 29/06/2020 Một Cô Bác cho 2 bao quần áo cũ, 1 thùng bột ngọt -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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